
STT  Danh mục vật liệu Đơn vị

 Giá thông 

báo (không 

có VAT ) 

Thông báo tại

Công ty TNHH Quỳnh Hà: Địa chỉ : Tổ 20, phường Tân 

Thịnh, thành phố Hòa Bình (Văn bản số 01/CV-QH ngày 

12/10/2023)

Bãi cát Thịnh Minh, 

phường Thịnh Lang, 

thành phố Hòa Bình

1 Cát vàng m3        545,455   nt

Công ty TNHH Tiến Phương: Địa chỉ: Xã Thanh Hối, huyện 

Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (Văn bản số  12a/TP ngày 

01/09/2023  )

 huyện Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình 

1 Bê tông thương phẩm Mác 100#, đá 1x2; 2x4 ( độ sụt 10 ± 2 )  m3        840,000    nt 

2 Bê tông thương phẩm Mác 150#, đá 1x2; 2x4 ( độ sụt 12 ± 2 )  m3        870,000    nt 

3 Bê tông thương phẩm Mác 200#, đá 1x2; 2x4 ( độ sụt 12 ± 2 )  m3        970,000    nt 

4 Bê tông thương phẩm Mác 250#, đá 1x2; 2x4 ( độ sụt 12 ± 2 )  m3     1,040,000    nt 

5 Bê tông thương phẩm Mác 300#, đá 1x2; 2x4 ( độ sụt 12 ± 2 )  m3     1,130,000    nt 

6 Giá bơm bê tông cần 38 m ≤ 30 M3  Ca     2,700,000    nt 

7 Giá bơm bê tông cần 52 m ≤ 30 M3  Ca     4,500,000    nt 

8 Giá bơm bê tông  > 30 M3 trở lên cộng thêm  m3        100,000    nt 

Giá bán bê tông thương phẩm tại máng sản xuất tại trạm Công ty 

TNHH Tiến Phương địa chỉ: Tân Lạc, Hòa Bình

PHỤ LỤC 

ĐÍNH CHÍNH GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9  NĂM 2023

(Kèm theo Văn bản số:               /SXD - KT&VLXD  ngày       tháng       năm 2023 của Sở Xây 

dựng)

Đơn vị tính: Đồng

1


